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11. Tóm tắt các kết quả của luận án: 

Luận án nhằm nghiên cứu đối chiếu, chỉ ra các điểm khác biệt và tương đồng trong tri nhận về không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt từ phương diện phạm trù hóa và ẩn dụ khái niệm. Nghiên cứu đã rút ra một số các kết luận quan trọng sau :

Về đối chiếu ngữ nghĩa, cụ thể trong các bình diện phạm trù thực thể, vị trí và di chuyển, khác với tiếng Hán, tiếng Việt có hiện tượng “nơi chốn hóa” danh từ bình thường, thể hiện ở khả năng có thể thêm hoặc không thêm từ phương vị, từ nguyên tắc kinh tế của ngôn ngữ, từ phương vị tuy không xuất hiện nhưng chức năng của nó được mặc định ngầm, tức quan hệ phương vị của danh từ bình thường đã được cố định trong ý niệm. 

Quan hệ không gian của vật tiêu điểm và vật tham chiếu trong tiếng Việt có hiện tượng bị mờ nhạt, thường xảy ra tình huống hòa vào làm một, thể hiện sự nhấn mạnh việc phân định phạm vi giữa người quan sát và sự vật được quan sát, làm mờ đi cấu trúc không gian trong nội bộ phạm vi của vật tiêu điểm. Chính điều này làm nổi bật lên nguyên lý “con người là trung tâm” trong tiếng Việt, tức là người quan sát thường được đặt ở vị trí tham chiếu. Do đó, ở phương diện này, so với việc đặt sự vật trong quan hệ không gian với những sự vật khách quan xung quanh trong tiếng Hán, thì trong tiếng Việt, đặc điểm không gian của sự vật mang nhiều tính chủ quan hơn. 

Câu chữ “ba” đặc thù và đặc trưng cú pháp đặt thành phần nơi chốn lên trước động từ của tiếng Hán thể hiện rõ nét sự đối lập trong hướng tiếp nhận thông tin của tiếng Hán và tiếng Việt. Xu hướng tri nhận của tiếng Hán là từ bối cảnh đi tới tiêu điểm, từ không gian lớn đến không gian nhỏ, từ phạm trù lớn đến phạm trù nhỏ, ngược hoàn toàn với tiếng Việt. 

Về ẩn dụ không gian, biểu hiện chủ yếu ở các khái niệm số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội, tiếng Hán và tiếng Việt có biểu hiện không hoàn toàn giống nhau ở một mối quan hệ không gian hoặc chiều không gian nào đó, cùng để chỉ một khái niệm, tiếng Việt sử dụng kết cấu “vật chứa” để biểu thị, tiếng Hán lại dùng kết cấu “trên dưới”. Đối với mặt cấu trúc, tiếng Việt ý niệm hóa sự vật thành khối lập thể ba chiều, còn tiếng Hán ý niệm hóa sự vật thành mặt phẳng hai chiều. 

Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy cấu trúc “trên dưới” có tần suất xuất hiện rất lớn trong tiếng Hán, hầu như tham gia vào biểu thị mọi khái niệm nói chung, thậm chí biến ý niệm thời gian trở thành một cấu trúc dọc (không hề có trong tiếng Việt), cùng với ẩn dụ về quan hệ xã hội, điều này thể hiện sâu sắc tâm lý đẳng cấp xã hội, tư tưởng tôn ti trật tự truyền thống của dân tộc Hán.


Xét về tổng thể, sự tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt là tương đồng nhiều, khác biệt ít, tuy nhiên có những khác biệt mang tính căn bản, ảnh hưởng nhất định tới lối tư duy ngôn ngữ trong mỗi thứ tiếng. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận cho các nghiên cứu bản thể và đối chiếu liên quan đến tri nhận phạm trù không gian trong ngôn ngữ.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và vận dụng tiếng Hán:

+ Nghiên cứu đã cung cấp hệ thống nguyên lý và cách biểu đạt những phạm trù không gian như thực thể, vị trí, di chuyển trên cơ sở lý thuyết về phạm trù và hệ thống ẩn dụ những khái niệm số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội trên cơ sở lý thuyết về ẩn dụ tri nhận. Những nhận xét và kết luận rút ra cung cấp cho người nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Hán nguồn ngữ liệu và tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ cho việc thực hành tiếng Hán, biểu đạt và lý giải phạm trù không gian một cách khoa học.

+ Các mạng lưới tri nhận và ngữ nghĩa mà luận án thiết lập nên còn cung cấp cho quá trình biên soạn từ điển, ứng dụng dịch máy… một ngữ liệu tham khảo quan trọng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục đi sâu nghiên cứu không gian trên cơ sở lý thuyết về phạm trù.

- Nghiên cứu pha trộn ý niệm không gian.
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11. Summary of the new findings of the thesis: 

The dissertation aims to study and compare the differences and similarities in cognitive space in Chinese and Vietnamese from the conceptualization and conceptual metaphor. The study draws some important conclusions:

In terms of semantics comparison, specifically in the context of the categories entity, location and movement, different from Chinese, Vietnamese has a phenomenon that the normal nouns are transformed to place nouns, expressed in the possibility of adding or not noun of locality, from the azimuth of the language, but its function is implicit, i.e. the azimuthal relation of the normal noun has been fixed in the notion.

The spatial relationship of the focus and the reference in Vietnamese is fainted, they are often merged into one, instead, it emphasizes the spatial relationship between the observer and the object. This in turn highlights the principle of “human center” in Vietnamese, that the observer is usually placed in the reference position. Compared with Chinese, the spatial characteristics of things are more subjective in Vietnamese.

The “ba” sentence and the syntactic characteristics that the place component put up before the verb in Chinese express clearly the opposite direction of scanning information in Chinese and Vietnamese. The cognitive tendency of Chinese is from context to focus, from large space to small space, from large category to small category, which is completely opposite to Vietnamese.

In terms of spatial metaphors, Chinese and Vietnamese have little difference in expressing some concepts such as number, time, status, scope, and social relations. When expressing the same concept, Vietnamese uses the “container” to denote, while Chinese uses the “up-down”. In terms of structure, Vietnamese conceptualizes things as three-dimensional cubes, whereas Chinese conceptualizes things as two-dimensional planes.

During the survey, the author found that the structure “up-down” has a high frequency of use in Chinese, even turning the concept of time into a the vertical structure (not in Vietnamese), deeply reflecting the ideals of traditional order of the Chinese.

In terms of overallity, the spatial categories cognition in Chinese and Vietnamese is very similar, with little difference, but there are fundamental differences that affect language thinking in each language.
12. Practical applicability:
- Research results provide a theoretical basis for ontological and comparative studies involving spatial cognition in the language. 

- The research results of the thesis can be applied in the Chinese research, teaching and application:

+ The research has provided a system of principles and expressions of spatial categories such as entity, location, movement on the basis of category theory and metaphorical concepts of quantity, time, status, scope, and social relations on the basis of cognitive metaphorical theory. The drawn conclusions provide the Chinese researchers, teachers and learners sources of language and useful reference materials, support the practice of Chinese language, as well as express and explain scientifically the spatial categories. 

+ The semantic and cognition networks established in the thesis also provide dictionary compiling process, machinery translation applications… with an important reference material.
13. Suggestions research directions:

- Continue to deepen the study of space on the basis of category theory.

- Research Conceptual Blending Theory on spacial categories.
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